TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH			  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
               KHOA CƠ KHÍ                                                      
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA TUYỂN SINH
1/ THAM GIA TƯ VẤN TUYỂN SINH: Ngày 16/3/2026 tại Vĩnh Long
Tham gia tư vấn tuyển sinh tại các Trường THPT, TT GDTX
+10 điểm rèn luyện
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP

	1
	Đinh Thái Hào Quang
	25C1-CTM1

	2
	Huỳnh Thanh Tú
	25C1-CTM1

	3
	Lê Phú Thiện
	25C7-CCK1

	4
	Huỳnh Hiếu Nghĩa
	25C7-CCK1


2/ SINH VIÊN HỖ TRỢ TUYỂN SINH: +5 điểm rèn luyện
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GHI CHÚ

	1
	Trần Minh Đạt
	23T-CTM1
	

	2
	Hồ Gia Bảo
	23T-CTM1
	

	3
	Phạm Nguyễn Thiên Long
	23T-CTM1
	

	4
	Phan Huỳnh Công Danh
	23T-CTM1
	

	5
	Mai Uy Vũ
	23T-CTM1
	

	6
	Ngô Hoàng Tấn Phát
	23T-CTM1
	

	7
	Nguyễn ThànhLong
	24C1-CCK1
	

	8
	Từ Chí Tân
	24C1-CCK1
	

	9
	Nguyễn Gia Kiệt
	24C1-CCK1
	

	10
	Tôn Long Thành
	24C1-CCK1
	

	11
	Hồ Đình Trí
	24C1-CCK1
	

	12
	Sĩn
	24C1-CCK1
	

	13
	Hồ Mai Minh Quốc
	25C1-CĐT1
	

	14
	Nguyễn Văn	Hiếu
	25C1-CCK1
	

	15
	Nguyễn Thế Anh
	25C1-CCK2
	

	16
	Nguyễn Đặng Chí	Tuấn
	25C1-CCK2
	

	17
	Cao Quốc Vinh
	25C1-CCK2
	

	18
	Đoàn Lê Hiếu Minh
	25C1-CCK2
	

	19
	Nguyễn Vũ 	Phong
	25C1-CCK2
	

	20
	Nguyễn Minh Tâm
	25C1-CCK2
	

	21
	Nguyễn Thanh  Tiền
	25C1-CCK2
	

	22
	Phạm Tuấn Tú
	25C1-CCK2
	

	23
	Phạm ChíThành
	25C1-CCK2
	

	25
	Hoàng Ngọc Thịnh
	25C1-CCK2
	


 3/ SINH VIÊN HỖ TRỢ TUYỂN SINH: Từ 3-4 ngày
+10 điểm rèn luyện
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Hữu Phát
	25C7-CCK1
	

	2
	Nguyễn Hoàng Phi
	25C1-CĐT1
	

	3
	Vũ Công Định
	25C1-CĐT1
	


4/ SINH VIÊN HỖ TRỢ TUYỂN SINH: Từ 5-6 ngày
+15 điểm rèn luyện
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GHI CHÚ

	1
	Huỳnh Hiếu	Nghĩa
	25C7-CCK1
	

	2
	Kiên Gia	Bảo
	25C7-CCK1
	

	3
	Nguyễn Thị Ánh	Tuyết
	25C1-CĐT1
	

	4
	Đào Quang 	Thắng
	25C1-CCK1
	

	5
	Trịnh Hoàng	Tân
	25C1-CĐT1
	

	6
	Nguyễn Phượng Kiều
	24C1-CTM1
	


5/ THAM GIA TƯ VẤN TUYỂN SINH: Ngày 21,22/3, tại Vĩnh Long
Tham gia tuyển sinh tại các trường THPT, TTGDTX, dự  Hội Trại và Giao lưu Bóng đá tại Trường THPT Trần Văn Kiết, Vĩnh Long 
+20 điểm
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Quốc Cường
	25C1-CTM1
	

	2
	Trần Phú Tài
	25C1-CTM1
	

	3
	Lê Công Thành
	25C1-CTM1
	

	4
	Đinh Lê Hồng Đức Trung
	25C1-CTM1
	

	5
	Lê Trọng Nghĩa
	25C7-CCK1
	

	6
	Lê Hữu Trí 
	25C7-CCK1
	

	7
	Đặng Tiến Phát
	25C7-CCK1
	

	8
	Lê Phú Thiện
	25C7-CCK1
	

	9
	Huỳnh Hiếu Nghĩa
	25C7-CCK1
	

	10
	Võ Trung Lịch
	25C1-CCK3
	

	11
	Hà Chí Hiếu
	25C1-CCK3
	

	12
	Nguyễn Công Nhã 
	25C1-CCK2
	


6/ THAM GIA TƯ VẤN TUYỂN SINH: Ngày 27, 28/3 tại Vĩnh Long 
Tham gia tuyển sinh tại các trường THPT, TTGDTX, tham dự hội trại tại Trường THPT Che Ghê-Va-Ra
+20 điểm
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GHI CHÚ

	1
	Trương Thiện   Tâm
	24C1-CCK2
	

	2
	Hồ Trí Quân
	24C1-CCK2
	

	3
	Phạm Trung  Nghĩa
	24C1-CCK2
	

	4
	Trần Khương Vương Thống
	24C1-CCK2
	

	5
	Cao Thanh  Sang
	24C1-CCK2
	

	6
	Trương Võ Hoàng Thy
	24C1-CCK2
	

	7
	Huỳnh Quốc  Thái
	24C1-CCK2
	

	8
	Lê Anh  Kiệt
	24C1-CCK2
	

	9
	Phan Tiến  Dưỡng
	24C1-CCK2
	

	10
	Võ Hoàng  Tâm
	24C1-CCK2
	

	11
	Trịnh Hoàng Tân
	25C1-CĐT1
	

	12
	Nguyễn Duy Hải
	25C1-CĐT1
	

	13
	Dương Anh Dũng
	25C1-CĐT1
	

	14
	Trần An
	25C1-CĐT1
	

	15
	Nguyễn Thị ÁnhTuyết
	25C1-CĐT1
	

	16
	Hồ Mai Minh Quốc
	25C1-CĐT1
	

	17
	Lương Trấn Khang
	25C7-CCK1
	


7/ THAM GIA TUYỂN SINH: Ngày 12, 13, 14/04/2026 tại Vĩnh Long 
Tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh Tại trường Đại học Xây Dựng Miền Tây, tham gia tuyển sinh tại các trường THPT, TTGDTX.
+20 điểm
	1
	Nguyễn Công Nhã
	25C1-CCK2
	

	2
	Phạm Minh Trường
	25C1-CCK2
	

	3
	Trần Đức Phong
	25C1-CCK2
	

	4
	Trương Chí Hiền
	25C1-CCK2
	

	5
	Hoàng Minh Triết
	25C1-CCK2
	

	6
	Huỳnh Hiếu Nghĩa
	25C7-CCK1
	

	7
	Phan Bá Lân
	25C7-CCK1
	

	8
	Dương Sơn Lư
	25C7-CCK1
	

	9
	Trần An
	25C1-CĐT1
	

	10
	Trịnh Hoàng Tân
	25C1-CĐT1
	

	11
	Hồ Quốc Phát
	25C1-CĐT1
	

	12
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	25C1-CĐT1
	




TRƯ Ờ NG CAO Đ Ẳ NG LÝ T Ự   TR Ọ NG   C Ộ NG HÒA XÃ H Ộ I CH Ủ   NGHĨA VI Ệ T NAM            THÀNH PH Ố   H Ồ   CHÍ MINH          Đ ộ c l ậ p  –   T ự   do  –   H ạ nh phúc                   KHOA CƠ KHÍ                                                         DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA TUY Ể N SINH   1/ THAM GIA T Ư V Ấ N TUY Ể N SIN H :   Ngày 16/3/2026 t ạ i Vĩnh Long   T ham gia   t ư v ấ n   tuy ể n sinh t ạ i các  T rư ờ ng THPT , TT GDTX   + 10 đi ể m   r èn luy ệ n  

STT  H Ọ   VÀ TÊN  L Ớ P  

1  Đinh Thái Hào Quang  25C1 - CTM1  

2  Hu ỳ nh Thanh Tú  25C1 - CTM1  

3  Lê Phú Thi ệ n  25C7 - CCK1  

4  Hu ỳ nh Hi ế u Nghĩa  25C7 - CCK1  

2/ S INH VI ÊN H Ỗ   TR Ợ   TUY Ể N SINH :  + 5   đi ể m   r èn lu y ệ n  

STT  H Ọ   VÀ TÊN  L Ớ P  GHI CHÚ  

1  Tr ầ n Minh Đ ạ t  23T - CTM1   

2  H ồ   Gia B ả o  23T - CTM1   

3  Ph ạ m Nguy ễ n Thiên Long  23T - CTM1   

4  Phan Hu ỳ nh Công Danh  23T - CTM1   

5  Mai Uy Vũ  23T - CTM1   

6  Ngô Hoàng T ấ n Phát  23T - CTM1   

7  Nguy ễ n ThànhLong  24C1 - CCK1   

8  T ừ   Chí Tân  24C1 - CCK1   

9  Nguy ễ n Gia Ki ệ t  24C1 - CCK1   

10  Tôn Long Thành  24C1 - CCK1   

11  H ồ   Đình Trí  24C1 - CCK1   

12  Sĩn  24C1 - CCK1   

13  H ồ   M ai Minh  Qu ố c  25C1 - CĐT1   

14  Nguy ễ n Văn Hi ế u  25C1 - CCK1   

15  Nguy ễ n Th ế   Anh  25C1 - CCK2   

16  Nguy ễ n Đ ặ ng Chí   Tu ấ n  25C1 - CCK2   

17  Cao Qu ố c  Vinh  25C1 - CCK2   

18  Đoàn Lê Hi ế u  Minh  25C1 - CCK2   

19  Nguy ễ n Vũ    Phong  25C1 - CCK2   

20  Nguy ễ n Minh   Tâm  25C1 - CCK2   

21  Nguy ễ n Thanh    Ti ề n  25C1 - CCK2   

